
VNĐ USD EUR AUD BAHT

1 1.000.000

2 300.000

3 1.000.000

4 500.000

5 500.000

6 1.000.000

7 10.000.000

8 3.500.000

9 500.000

10 500.000

11 1.000.000

12 8.000.000

13 150

14 100

15 500.000

16 100.000

17 100.000

18 200.000

19 50.000

20 1.000.000

21 500.000

22 6.200.000

23 200.000

Đại Đồng - Bùi ChuLan Thượng

Gia đình bé Luca

Các Cha Hưu Dưỡng

Một ân nhân

Trương Thị Lệ Thủy

TGM - Huế

Huế

Huế

Sài Gòn

Gia đình Huyền - Cường Đông Hà 04/10/25

Phan Nữ Nhũ Thục

Nguyễn Văn Huyên

Gia đình Anna Nguyễn Thị Hồng

Antôn Nguyễn Văn Thắng

Trần Văn Tiến

Nguyễn Quốc Khánh

Gia đình Ôb. Đặng Xuân Tự

Maria Nguyễn Thị Kim Loan

Một ân nhân

Hà Tĩnh

Gx. Cửa Việt

Hà Tĩnh

Đắk lắk 04/10/25

Buôn Ma Thuột

Đồng Nai

04/10/25

04/10/25

04/10/25

Phạm Thiên Trang

Anna Phạm Thị Nụ

Thanh Đăng - Ngọc Vinh

Matta Dương Thị Minh Anh

Phủ Cam

Một ân nhân

Một ân nhân

Legio

Một ân nhân

Lạc Viên - Đà Lạt

DANH SÁCH DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG
THÁNG 10 NĂM 2025

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG XIN HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG ĐỊA CHỈSTT
SỐ TIỀN

NGÀY THÁNG

04/10/25

04/10/25

04/10/25

04/10/25

04/10/25

04/10/25

04/10/25

04/10/25

04/10/25

04/10/25

04/10/25

04/10/25

01/10/25

01/10/25

01/10/25

02/10/25

02/10/25

03/10/25

TRUNG TÂM ĐỨC MẸ LA VANG
Phú Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị

Email: trungtamhanhhuonglavang@gmail.com
Điện thoại: Lm. Thường Vụ: 0905.393.707
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24 500.000

25 200.000

26 500.000

27 1.000.000

28 500.000

29 1.000.000

30 200.000

31 200.000

32 500.000

33 100.000

34 10.000.000

35 5.000.000

36 21.000.000

37 100

38 100

39 500.000

40 15.000

41 520.000

42 500.000

43 500.000

44 500.000

45 100

46 500.000

47 500.000

48 130.000

49 500.000

50 2.500.000

51 2.000.000

52 3.000.000

53 8.000.000

54 100.000

55 1.000.000

56 100.000

57 500Một ân nhân Thái Lan 08/10/25

Giuse Phạm Kim Tôn Gò Vấp 08/10/25

Một ân nhân Long Xuyên 08/10/25

Các anh chị em 08/10/25

Phêrô Võ Nhớ Quảng Ngãi 08/10/25

Quý Cha Giáo Phận Bắc Ninh 08/10/25

Anna Phạm Thị Kim Thanh 08/10/25

Nguyễn Hai chuyển khoản 07/10/25

Bà Anna Trần Thị Diên 08/10/25

Một ân nhân 07/10/25

Lê Thị Quỳnh chuyển khoản 07/10/25

Một ân nhân 07/10/25

Maria Nguyễn Thị Phương 07/10/25

Phaolô Đỗ Bá Phương 07/10/25

Một ân nhân 07/10/25

Dao Xuan Nang 07/10/25

Một ân nhân 07/10/25

Tr - Van 06/10/25

Loan - Thu - Toan - Nang - Thien 07/10/25

Nguyễn Thị Ca Úc 06/10/25

Phạm Ngọc Huynh Úc 06/10/25

Phạm Thị Trúc Nguyệt Long Xuyên 06/10/25

Các ân nhân 06/10/25

Têrêsa Trần Thị Hồng Nhung Sài Gòn 05/10/25

Phạm Thị Thu Hà Long Xuyên 06/10/25

Anna Kim Phượng 05/10/25

Têrêsa Trần Phương Trang Bình Tân 05/10/25

05/10/25

Một ân nhân Bùi Chu 05/10/25

Bế Thị Huệ Lạng Sơn 05/10/25

Gia đình Ngọc Anh Sài Gòn 05/10/25

Kim Vi - Hoàng Việt Mỹ

Nguyễn Thị Phú Hà Nội 05/10/25

Trần Thị Thu Thuy Sài Gòn 05/10/25

Một ân nhân 05/10/25
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58 500

59 400

60 25.000 1.660

61 5.000.000

62 100.000

63 200.000

64 500.000

65 200.000

66 200.000

67 200.000

68 5.000.000

69 500.000

70 200.000

71 200.000

72 500.000

73 1.000.000

74 500.000

75 500.000

76 1.000.000

77 1.000.000

78 500.000

79 200.000

80 200.000

81 1.000.000

82 200.000

83 100.000

84 500.000

85 200.000

86 200.000

87 200.000

88 1.000.000

89 200.000

90 50.000

91 265.000Một ân nhân 12/10/25

Gia đình Thông - Dụng Thanh Hóa 12/10/25

Gia đình Hai - Bôn Thanh Hóa 12/10/25

Gia đình Hợp Nghĩa 12/10/25

Phanxicô bùi Thành Chung Phủ Lý 12/10/25

Một ân nhân 12/10/25

Gia đình Tính Phương 12/10/25

Một ân nhân 12/10/25

Antôn Võ Xuân Trí Nghệ An 12/10/25

Vũ Văn Tuấn - Châu Thị Thu Hương Ninh Bình 12/10/25

Gia đình Chiến Hương Thanh Hóa 12/10/25

Gia đình Hùng - Giang Gx. Hòa Yên 12/10/25

Gia đình Ba Phương Gx. Hòa Yên 12/10/25

Anna Đinh Thị Yến Gx. Cao Lãnh 12/10/25

Maria Ngô Thị Bích Ninh Bình 12/10/25

Maria Đạo Thị Thu Hương Gx. Cao Lãnh 12/10/25

Maria Nguyễn Phương Lan Gx. Cao Lãnh 12/10/25

Nguyễn Minh Sơn Đà Nẵng 11/10/25

Một ân nhân 11/10/25

Maria Nguyễn Thị Thu Thủy Lâm Đồng 10/10/25

Vũ Hoàng Hải Phượng 10/10/25

Nguyễn Thị Thu Thủy Hà Nội 10/10/25

Trương Thị Bích Ngọc Hà Nội 10/10/25

Một Gia đình 10/10/25

Maria Trần Thị Hanh Hà Nội 10/10/25

Một ân nhân 10/10/25

Một ân nhân 10/10/25

Đại Gđ. Trần Hữu Việt - Mộng Tuyền 09/10/25

Catarina Phan Thị Hồng Vân 09/10/25

Một ân nhân 09/10/25

Lê Thị Thanh Nga Đà Nẵng 09/10/25

Các ân nhân Thái Lan 08/10/25

Các ân nhân Thái Lan 08/10/25

Một ân nhân Thái Lan 08/10/25
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92 200.000

93 200.000

94 5.000.000

95 500.000

96 50.000.000

97 1.200

98 50.000

99 2.000.000

100 1.000.000

101 1.000

102 20.000.000

103 500.000

104 200.000

105 100.000

106 100.000

107 200.000

108 500.000

109 500.000

110 500.000

111 2.000.000

112 200.000

113 1.000.000

114 1.500.000

115 200.000

116 10.000.000

117 500.000

118 500.000

119 5.000.000

120 5.000.000

121 62.000.000

122 100.000

123 500.000

124 100.000

125 8.100.000

13/10/25Một ân nhân

Hoàn Bích Loan chuyển khoản 22/10/25

Ban bảo vệ sự sống Caritas Bùi Chu 22/10/25

Một ân nhân 22/10/25

Một ân nhân 21/10/25

Một ân nhân 21/10/25

Một ân nhân 20/10/25

Ông bà Trương Thắng Gx. Phúc Nhạc 20/10/25

Trịnh Bạch Thủy Mỹ 19/10/25

Một ân nhân 20/10/25

Maria Nguyễn Thị Kim Oanh Sài Gòn 19/10/25

Một ân nhân 19/10/25

Một ân nhân 18/10/25

Một ân nhân 18/10/25

Hoàng Văn Mai Nghệ An 18/10/25

Một ân nhân 18/10/25

G. Baotixita Hoàng Xuân Thành Nghệ An 18/10/25

Nguyễn Thị Tuyết 18/10/25

Phêrô Võ Văn Phát Đà Nẵng 17/10/25

Phêrô Đỗ Minh Hùng Nghệ An 18/10/25

Sơn Lan Mỹ 15/10/25

Một ân nhân Sài Gòn 16/10/25

Maria Đồng Thị Tuyết Đồng Nai 14/10/25

Anna Vũ Đình Kim Duyên Sài Gòn 14/10/25

Ken Nguyen Nước ngoài 13/10/25

Quảng Thị Tuyết Mai Sài Gòn 14/10/25

Trần Nguyễn Thùy Nhiên chuyển khoản 13/10/25

Một ân nhân 12/10/25

Giuse Trần Văn Quyền Hải Phòng 13/10/25

Gia đình Úy - Nhi Thanh Hóa 12/10/25

Một ân nhân 23/10/25

Một ân nhân 23/10/25

Một ân nhân 23/10/25

Một ân nhân Giáo dân Thạch Hãn 23/10/25
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126 8.000.000

127 100.000

128 50.000

129 500.000

130 200.000

131 200.000

132 500.000

133 500.000

134 30.000.000

135 200.000

136 200.000

137 1.000

138 10.000.000

139 500.000

140 1.000.000

141 300.000

142 200.000

143 50.000

144 200.000

145 20.000.000

146 100.000

370.905.000 3.450 0 300 3.060

Cha Toàn Ghế VCTĐ 24/10/25

Một ân nhân 24/10/25

Một ân nhân 24/10/25

Một ân nhân 25/10/25

Nguyễn Sỹ Hải - Hồ Thị Nhung Đắk lắk 25/10/25

Cao Sỹ Hùng - Vũ Thị Thu Hồng Đắk lắk 25/10/25

Têrêsa Nguyễn Như Ngọc 25/10/25

Nguyễn Thị Thái Lan Sài Gòn 25/10/25

Pl. Nguyễn Thế Dũng - Isave Bích Diệp Hà Nội 25/10/25

Maria Oanh Thanh Hóa 26/10/25

Một ân nhân 26/10/25

Bá Quỳnh 27/10/25

Maria Nguyễn Thị Nhung - Mic. Hữu Huynh chuyển khoản 27/10/25

Một ân nhân 28/10/25

Maria Nguyễn Thị Sáng Thanh Hóa 28/10/25

Phêrô Nguyễn Thành Phi Phú Quốc 28/10/25

Têrêsa Nguyễn Thị Huyền Thanh Hóa 28/10/25

G. Baotixita Phạm Văn Quý Thanh Hóa 28/10/25

Huệ Hồng Đông Hưng Thuận 28/10/25

Gia đình Bănghf Thịnh Tam Tổng 28/10/25

Đinh Văn Tráng - Nguyễn Thị Sen 28/10/25

TỔNG CỘNG
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USD AUD

3.450 300

TỔNG KẾT DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG
THÁNG 10 NĂM 2025

TỔNG SỐ TIỀN DÂNG CÚNG THÁNG 10 NĂM 2025

LOẠI TIỀN VNĐ BAHT

SỐ TIỀN 370.905.000 3.060

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG XIN HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH.

La Vang, ngày 31 tháng 10 năm 2025.

Tm. Ban Thường Vụ TTHH Đức Mẹ La Vang

Lm. Phaolô Trần Văn Quang
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